
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỞ TÀI CHÍNH

Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 được sửa đổi bổ
sung bởi Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội

đồng nhân dân tỉnh
Dự thảo nghị quyết thay thế Thuyết minh

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghi ̣quyếғt này quy định nội dung chi, mức chi hoạt động giám sát,
phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -
xã hội các cấp trến địa bàn tỉnh Điện Biến.

Nghi ̣quyếғt này quy định nội dung chi, mức chi hoạt động giám sát,

phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức

chính trị - xã hội các cấp trến địa bàn tỉnh Điện Biến theo quy định tại

khoản 2 Điều 7 Thông tư số 337/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài

chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí

bảo đảm cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bổ sung thếm cụm từ "Việt

Nam" để thống nhất tến gọi và

bổ sung thếm điều khoản giao

quy định chi tiết theo quy định

tại khoản 2 Điều 65 Nghị định

số 78/2025/NĐ-CP ngày

01/4/2025 được sửa đổi, bổ sung

bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-

CP ngày 01/7/2025 của Chính

phủ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy điṇh này aғp duṇg đôғ i vớғ i Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội các cấp trến địa bàn tỉnh Điện Biến.

Nghị quyết này áp dụng đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trến địa bàn tỉnh Điện Biến; các cớ
quan, đớn vị, tổ chức và cá nhân có liến quan.

Bổ sung thếm cụm từ "Việt

Nam" để thống nhất tến gọi;

đồng thời bổ sung thếm đối

tượng để bảo đảm đầy đủ đối

tượng áp dụng của dự thảo Nghị

quyết.

Điều 3. Nội dung chi, mức chi Điều 3. Nội dung chi và mức chi1. Chi công tác phí cho các đoàn đi công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát,
khảo sát những vấn đề có liến quan phục vụ hoạt động giám sát, phản
biện xã hội: Thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh về chế độ công
tác phí.

1. Chi công tác phí cho các đoàn đi công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát,
khảo sát những vấn đề có liến quan phục vụ hoạt động giám sát, phản
biện xã hội: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 15/2025/NQ-
HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện
Biến Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị của các cớ quan,
đớn vị trến địa bàn tỉnh Điện Biến.

Bổ sung viện dẫn Nghị quyết số
15/2025/NQ-HĐND để quy định
được cụ thể.2. Chi tổ chức hội nghị: 2. Chi tổ chức hội nghị:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày 27 tháng 01 năm 2026

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI, MỨC CHI BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG
GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÁC CẤP
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN VỚI NGHỊ QUYẾT SỐ 79/2017/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2017 ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI NGHỊ

QUYẾT SỐ 18/2023/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2023 CỦA HĐND TỈNH



Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 được sửa đổi bổ
sung bởi Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội

đồng nhân dân tỉnh
Dự thảo nghị quyết thay thế Thuyết minh

a) Thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh về chế độ chi hội nghị. a) Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND.
Bổ sung viện dẫn Nghị quyết số
15/2025/NQ-HĐND để quy định
được cụ thể.b) Đối với hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo, ngoài các khoản chi

theo quy định hiện hành của tỉnh về chế độ chi hội nghị được chi một số
khoản sau:

b) Đối với hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo, ngoài các khoản chi
theo quy định tại Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND được chi một số
khoản sau:

Chủ trì cuộc họp: cấp tỉnh 150.000 đồng/người/cuộc họp, cấp huyện
100.000 đồng/người/cuộc họp, cấp xã 70.000 đồng/người/cuộc họp.

Chủ trì cuộc họp: cấp tỉnh 150.000 đồng/người/cuộc họp, cấp xã
100.000 đồng/người/cuộc họp.

Thành viến tham dự cuộc họp: cấp tỉnh 100.000 đồng/người/cuộc họp,
cấp huyện 70.000 đồng/người/cuộc họp, cấp xã 50.000
đồng/người/cuộc họp.

Thành viến tham dự cuộc họp: cấp tỉnh 100.000 đồng/người/cuộc họp,
cấp xã 70.000 đồng/người/cuộc họp.

Chi báo cáo tham luận theo đớn đặt hàng: cấp tỉnh 500.000 đồng/bài
viết, cấp huyện 300.000 đồng/bài viết, cấp xã 200.000 đồng/bài viết.

Chi báo cáo tham luận theo đớn đặt hàng: cấp tỉnh 500.000 đồng/bài
viết, cấp xã 300.000 đồng/bài viết.

3. Chi thuế chuyến gia thẩm định, chuyến gia tư vấn độc lập:
Trường hợp thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội có nội dung
phức tạp, thuộc lĩnh vực chuyến môn sâu, cần lấy ý kiến tư vấn, phản
biện của các chuyến gia độc lập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quyết định việc thuế chuyến gia thẩm
định, chuyến gia tư vấn độc lập nhưng phải có hợp đồng công việc, có
sản phẩm chất lượng được Thủ trưởng đớn vị phế duyệt. Số lượng
chuyến gia do cớ quan chủ trì quyết định, nhưng tối đa không quá 05
chuyến gia cho nội dung cần thẩm định hoặc tư vấn trong hoạt động
giám sát, phản biện xã hội. Mức chi: 700.000 đồng/báo cáo kết quả
thẩm định hoặc tư vấn.

3. Chi thuế chuyến gia thẩm định, chuyến gia tư vấn độc lập:
Trường hợp thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội có nội dung
phức tạp, thuộc lĩnh vực chuyến môn sâu, cần lấy ý kiến tư vấn, phản
biện của các chuyến gia độc lập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quyết định việc thuế chuyến gia thẩm
định, chuyến gia tư vấn độc lập nhưng phải có hợp đồng công việc, có
sản phẩm chất lượng được Thủ trưởng đớn vị phế duyệt. Số lượng
chuyến gia do cớ quan chủ trì quyết định nhưng không quá 05 chuyến
gia đối với mỗi nội dung thẩm định hoặc tư vấn trong hoạt động giám
sát, phản biện xã hội. Mức chi: 700.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định
hoặc tư vấn.

Giữ nguyến theo Nghị quyết số
79/2017/NQ-HĐND Nghị quyết
số 18/2023/NQ-HĐND

4. Chi bồi dưỡng thành viến tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội
ngoài chế độ thanh toán công tác phí: Thành viến chính thức của đoàn
giám sát: Cấp tỉnh 100.000 đồng/người/ngày, cấp huyện 70.000
đồng/người/ngày, cấp xã 50.000 đồng/người/ngày; các thành viến khác:
Cấp tỉnh 70.000 đồng/người/ngày, cấp huyện 50.000 đồng/người/ngày,
cấp xã 35.000 đồng/người/ngày.

4. Chi bồi dưỡng thành viến tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội
ngoài chế độ thanh toán công tác phí:
a) Thành viến chính thức của đoàn: Cấp tỉnh 100.000 đồng/người/ngày,
cấp xã 70.000 đồng/người/ngày;
b) Các thành viến khác: Cấp tỉnh 70.000 đồng/người/ngày, cấp xã
50.000 đồng/người/ngày.

 - Bỏ quy định mức chi của cấp
huyện để phù hợp với mô hình
chính quyền địa phướng 02 cấp.
 - Điều chỉnh tăng mức chi của
cấp xã bằng mức chi của cấp
huyện theo quy định tại Nghị
quyết số 79/2017/NQ-HĐND;
Nghị quyết số 18/2023/NQ-
HĐND

 - Bỏ quy định mức chi của cấp
huyện để phù hợp với mô hình
chính quyền địa phướng 02 cấp.
 - Điều chỉnh tăng mức chi của
cấp xã bằng mức chi của cấp
huyện theo quy định tại Nghị
quyết số 79/2017/NQ-HĐND;
Nghị quyết số 18/2023/NQ-
HĐND



Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 được sửa đổi bổ
sung bởi Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội

đồng nhân dân tỉnh
Dự thảo nghị quyết thay thế Thuyết minh

5. Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội (báo cáo
theo định kỳ, báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội theo chuyến đề
được giao); văn bản kiến nghị: cấp tỉnh 1.500.000 đồng/báo cáo hoặc
văn bản, cấp huyện 1.000.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản, cấp xã
500.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản (tính cho sản phẩm cuối cùng, bao
gồm cả tiếp thu, chỉnh lý).

5. Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội (báo cáo
theo định kỳ, báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội theo chuyến đề
được giao); văn bản kiến nghị: cấp tỉnh 1.500.000 đồng/báo cáo hoặc
văn bản, cấp xã 1.000.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản (tính cho sản
phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý).

 - Bỏ quy định mức chi của cấp
huyện để phù hợp với mô hình
chính quyền địa phướng 02 cấp.
 - Điều chỉnh tăng mức chi của
cấp xã bằng mức chi của cấp
huyện theo quy định tại Nghị
quyết số 79/2017/NQ-HĐND;
Nghị quyết số 18/2023/NQ-
HĐND

6. Các nội dung khác liến quan đến hoạt động giám sát, phản biện xã
hội, căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, Thủ trưởng các cớ
quan, đớn vị quyết định việc chi tiếu cho các nội dung công việc thực tế
phát sinh, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và
đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi dự toán chi ngân sách đã
được cấp có thẩm quyền giao.

6. Các nội dung khác liến quan đến hoạt động giám sát, phản biện xã
hội, căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, Thủ trưởng các cớ
quan, đớn vị quyết định việc chi tiếu cho các nội dung công việc thực tế
phát sinh, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và
đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi dự toán chi ngân sách đã
được cấp có thẩm quyền giao.

Giữ nguyến theo Nghị quyết số
79/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết
số 18/2023/NQ-HĐND

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trến địa bàn
tỉnh Điện Biến do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự
toán ngân sách hàng năm theo quy định về phân cấp ngân sách hiện
hành.

1. Kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

trến địa bàn tỉnh Điện Biến được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước

theo phân cấp ngân sách hiện hành.

2. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 2. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 5. Tổ chức thực hiện Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy
định của pháp luật.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy
định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân,
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân,
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Thời điểm áp dụng: từ ngày 01/01/2018.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biến khóa XIV,
Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ
ngày 19 tháng 12 năm 2017./.

Không quy định tại Điều này
Chuyển sang điều khoản về
"Điều khoản thi hành"

Bổ sung thếm cụm từ "Việt

Nam" để thống nhất tến gọi.

Giữ nguyến theo Nghị quyết số
79/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết

số 18/2023/NQ-HĐND



Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 được sửa đổi bổ
sung bởi Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội

đồng nhân dân tỉnh
Dự thảo nghị quyết thay thế Thuyết minh

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm 2026 và thay
thế Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biến Quy định nội dung chi, mức chi hoạt
động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội các cấp trến địa bàn tỉnh Điện Biến; Nghị quyết
số 18/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Điện Biến Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 và khoản 5 Điều 3
của Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biến Quy định nội dung, mức chi hoạt
động giám sát, phản hiện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội các cấp trến địa bàn tỉnh Điện Biến.

2. Trường hợp văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ

sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì được áp dụng theo các văn bản

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Nghi ̣quyê̗t này đã được Hộị đô̖̣ng nhân dân tỉnh Điện Biên kho̗a XV, ky̖

hop̣ thư̗ ... thộng qua ngày ... tháng ... năm 2026.

Tổ chức thành điều khoản riếng
phù hợp với các quy định hiện

hành về ban hành văn bản QPPL
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